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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 
 

Bản án số: 328/2019/HNGĐ-ST 

Ngày 16/10/2019 
Về việc: “Tranh chấp hôn nhân và gia đình” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông     u n   n  

- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn   ị   u   ủy 

                                           2. Ông Nguyễn Văn Vân 

          - Th     phiên t a: Bà Hà   ị Vân An  -   ư ký     án n ân dân  uyện Sơn 

Dương, tỉn   uy n Qu ng. 

- Đại diện Viện  iếm sát nhân dân huyện SơnD ơng, tỉnh Tuyên Quang tham 

gia phiên tòa: Ông Bàng Đức Hả  - K ểm sát v  n. 

Ngày 16/10/2019, tạ  trụ sở  oà án n ân dân  uyện Sơn Dương mở p   n toà 

xét xử sơ t ẩm công k    vụ án t ụ lý số: 130/2019/TLST-HNGĐ, ngày 12/4/2019 về 

tr n  c  p  ôn n ân và g   đìn , t eo quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 

39/2019/QĐXXS -HNGĐ, ngày 12/9/2019; Quyết địn   oãn p   n t   số: 

34/2019/QĐS -HNGĐ, ngày 30/9/2019 g ữ  các đương sự: 

1. Nguy n đơn: C ị Khổng Thị L, s n  năm 1998 

Đị  c ỉ: Thôn P, xã Đ,  uyện Sơn Dương, tỉn   uy n Qu ng (có đơn đề ng ị xét xử 

vắng mặt). 

2. Bị đơn: Anh Trần Văn T, s n  năm 1985 

Đị  c ỉ: Thôn P, xã Đ,  uyện Sơn Dương, tỉn   uy n Qu ng (vắng mặt không có lý 

do). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn  hởi  iện và các bản khai, chị Khổng Thị L trình bày:  

C ị và  n   rần Văn   tìm   ểu rồ  đ  đến kết  ôn tr n cơ sở tự nguyện và có 

đăng ký tạ  Ủy b n n ân dân xã Đ,  uyện Sơn Dương, tỉn   uy n Qu ng vào ngày 

03/3/2016. S u k   kết  ôn vợ c ồng c ị làm ăn và s n  sống tạ  thôn P, xã Đ,  uyện 

Sơn Dương. Cuộc sống c ung củ  vợ c ồng c ị ban đầu  ạn  p úc đến k oảng t áng 

1 năm 2018 t ì p át s n  mâu t uẫn. Nguyên nhân mâu t uẫn do b t đồng qu n đ ểm 

sống, k ông   ểu n  u, vợ c ồng t ường   y cã  vã n  u, mâu t uẫn ngày càng trầm 
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trọng, k ông t ể kéo dà  được. S u k   mâu t uẫn, c ị đã c uyển về n à bố mẹ đẻ 

s n  sống,  n  c ị ly t ân từ đó đến n y.  rong quá trìn  mâu t uẫn g   đìn  và c ín  

quyền đị  p ương đã     g ả  n  ều lần n ưng k ông t àn . N y c ị xác địn  tìn  

cảm vợ c ồng k ông c n, đề ng ị     án g ả  quyết c o c ị được ly  ôn vớ  anh T.  

- Về con c ung: C ị xác địn  g ữ  c ị và  n    có 02 con chung, cháu  rần Văn  , 

sinh ngày 28/10/2014 và c áu  rần Văn K, sinh ngày 14/9/2016. Qu n đ ểm củ  c ị 

k   g ả  quyết ly  ôn, c ị là ngườ  trực t ếp trông nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng và g áo dục 

cháu  rần Văn K. An   rần Văn   là ngườ  trực t ếp trông nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng và 

g áo dục c áu  rần Văn  . Về c p dưỡng nuô  con c ung, c ị k ông y u cầu  n  T p ả  có 

ng ĩ  vụ c p dưỡng nuô  con c ung. 

- Về tà  sản, đ t đ  , công nợ c ung: C ị xác địn , c ị và anh T không có, k ông đề 

ng ị     án xem xét g ả  quyết. 

Tại biên bản lấy lời  hai, anh Trần Văn T trình bày: 

An  và c ị K ổng   ị   kết  ôn vào năm 2016 và đăng ký kết  ôn tạ  UBND xã Đ, 

 uyện Sơn Dương, tỉn   uy n Qu ng. S u k   kết  ôn vợ c ồng  n  về làm ăn và sinh 

sống tạ  t ôn P, xã Đ,  uyện Sơn Dương, tỉn   uy n Qu ng.   ờ  g  n đầu c ung sống có 

 ạn  p úc n ưng đến năm 2018 t ì p át s n  mâu t uẫn. Nguy n n ân mâu t uẫn do c ị   

tự ý k ếm cớ gây sự và bỏ về n à mẹ đẻ s n  sống. K   c ị   bỏ về n à mẹ đẻ,  n  và g   

đìn  cũng sang nói c uyện động v  n c ị   qu y về n ưng c ị   k ông n  t trí. S u đó c ị 

L đ  làm công ty ở tỉn  Bắc N n , vợ c ồng  n  c ị ly t ân từ đó đến n y k ông còn quan 

tâm, c ăm sóc đến n  u. N y c ị   có đơn x n ly  ôn  n  n ận t  y tìn  cảm vợ c ồng 

vẫn c n,  n  k ông n  t trí ly  ôn.  

- Về con c ung: An  xác địn  g ữ   n  và c ị có 02 con c ung, cháu  rần Văn L, 

sinh ngày 28/10/2014 và c áu  rần Văn K, sinh ngày 14/9/2016. Anh không n  t trí 

vớ  đề ng ị củ  c ị   về con c ung. Qu n đ ểm củ  anh k   g ả  quyết ly  ôn, Anh là 

ngườ  trực t ếp trông nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng và g áo dục 02 cháu  rần Văn   và  rần 

Văn K. Về c p dưỡng nuô  con c ung, anh k ông y u cầu c ị   p ả  có ng ĩ  vụ c p dưỡng 

nuôi con chung. 

- Về tà  sản, đ t đ  , công nợ c ung: An  c ị k ông có, k ông đề ng ị     án xem 

xét g ả  quyết. 

Quá trìn  t ụ lý, g ả  quyết vụ án,     án đã báo gọ   n   rần Văn   đến Tòa 

án để g ả  quyết v ệc c ị K ổng   ị   đề ng ị ly  ôn n ưng anh T đều k ông có mặt. 

Qua xác minh tạ  đị  p ương t ì   ện n y  n   rần Văn   vẫn đăng ký  ộ k ẩu t ường trú tạ  

thôn P, xã Đ,  uyện Sơn Dương, tỉn   uy n Qu ng.  

 ạ  p   n t  , đạ  d ện V ện k ểm sát p át b ểu ý k ến về v ệc tuân t eo p áp 

luật tố tụng củ    ẩm p án, Hộ  đồng xét xử,   ư ký p   n t   và củ  ngườ  t  m g   

tố tụng trong quá trìn  g ả  quyết vụ án đều đảm bảo đúng quy địn . 
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Về v ệc g ả  quyết vụ án, đạ  d ện V ện k ểm sát đề ng ị áp dụng các Đ ều 28, 

147,  228, 235, 238, 266, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân sự; Đ ều 56, 58, 81, 82, 83  

 uật  ôn n ân và g   đìn ; Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 

củ  Ủy b n t ường vụ Quốc hộ  quy địn  về mức t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý 

và sử dụng án p í và lệ p í     án: Xử c o c ị K ổng   ị   được ly  ôn vớ   n  

 rần Văn  ; giao cháu  rần Văn K, sinh ngày 14/9/2016 c o c ị K ổng   ị   trực 

t ếp trông nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng và g áo dục. G  o c áu  rần Văn L, sinh ngày 

28/10/2014 c o  n   rần Văn   trực t ếp trông nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng và giáo 

dục. C ị K ổng   ị   và  n   rần Văn   k ông p ả  c p dưỡng nuô  con và được 

quyền đ  lạ  t ăm nom con c ung; c ị K ổng   ị   p ả  c ịu án p í t eo quy địn . 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

S u k   ng   n cứu các tà  l ệu có trong  ồ sơ vụ án được t ẩm tr  tạ  p   n toà, 

Hộ  đồng xét xử n ận địn : 

  eo cung c p củ  t ôn P, xã Đ,  uyện Sơn Dương c ị   và anh T kết  ôn năm 

2016.   ờ  g  n đầu c ung sống  ạn  p úc n ưng đến k oảng năm 2018 vợ c ồng 

 n  c ị p át s n  mâu t uẫn do cã  c ử  n  u, c n nguy n n ân cụ t ể t ôn k ông 

nắm được. K oảng t áng 10 năm 2018 vợ c ồng  n  c ị sống ly t ân từ đó đến n y. 

Nay c ị   xin ly  ôn t ôn đề ng ị     án g ả  quyết t eo quy địn  củ  p áp luật. Về 

con c ung, vợ c ồng  n  c ị có 02 con c ung, c áu  rần Văn  , sinh năm 2014 và 

c áu  rần Văn K, s n  năm 2016, 02 c áu đều đ ng ở cùng  n   . H ện n y,  n  T 

đ ng làm ng ề t ợ mộc tạ  đị  p ương t u n ập bìn  quân 3.000.000đ/t áng. C n c ị 

L đ ng làm công n ân t ôn k ông b ết được t u n ập cụ t ể củ  c ị  . Về tà  sản, đ t 

đ  , công nợ c ung củ   n  c ị t ôn k ông nắm được.  

  eo cung c p củ  cán bộ văn  ó  xã Đ, huyện Sơn Dương: về g  o nuô  con 

chung k   ly  ôn n n g  o c o c ị  , anh T mỗ  ngườ  nuô  một c áu là p ù  ợp vớ  

đ ều k ện,  oàn cản  t ực tế. Vì   ện n y  n    đ ng làm ng ề t ợ mộc tạ  đị  

p ương. Mức t u n ập bìn  quân ở t ôn P, xã Đ c n t  p n n v ệc nuô  cả 02 c áu sẽ 

k ông đảm bảo. Đề ng ị     án xem xét g ả  quyết t eo quy địn  củ  p áp luật giao 

nuô  con c ung c o p ù  ợp n ằm đảm bảo c o các c áu p át tr ển đầy đủ về t ể c  t 

cũng n ư t n  t ần.  

C ị K ổng   ị     ện n y đ ng làm v ệc c o Công ty TNHH Willtech Vina lô 

KT1-A2 K u công ng  ệp Quế Võ, tỉn  Bắc N n .   eo p  ếu lương 6 t áng gần đây, 

t u n ập trung bìn  củ  c ị   từ t áng 3 đến t áng 8 năm 2019 là 6.700.000đ/t áng.  
 

[1] Về qu n  ệ  ôn n ân: S u k   t ụ lý vụ án,     án đã tr ệu tập  ợp lệ  n   rần 

Văn   n  ều lần n ưng  n  T vẫn k ông đến     án. An   rần Văn   có qu n đ ểm là 

k ông n  t trí ly  ôn vớ  c ị K ổng   ị  . Hộ  đồng xét xử xét t  y: Qu  lờ  k    củ  
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đương sự và xác m n  tạ  đị  p ương g ữ  c ị   và anh T kết  ôn vớ  n  u tr n cơ sở tự do 

tìm   ểu, được     b n g   đìn  tổ c ức lễ cướ  và có đăng ký kết  ôn t eo quy địn  củ  

p áp luật. Do cả     k ông còn quan tâm, c ăm sóc nhau, c ị   và anh T đã ly t ân từ 

k oảng t áng 10 năm 2018 đến n y n n k ông t ể tồn tạ  một g   đìn   ạn  p úc, t ến bộ. 

 rong quá trìn  mâu t uẫn, c ín  quyền đị  p ương và g   đìn  đã     g ả  c o  n  c ị 

n  ều lần n ưng k ông t àn . Đồng t ờ ,  n    đã cố tìn  trốn trán  k ông đến     án để 

g ả  quyết ly  ôn. Xét t  y, mâu t uẫn vợ c ồng đã sâu sắc k ông t ể     g ả  được, mục 

đíc  củ   ôn n ân k ông t ể đạt được. Vì vậy, cần c  p n ận y u cầu củ  c ị K ổng   ị   

là xử c o c ị L được ly  ôn vớ   n   rần Văn  .  

[2] Về con c ung: C ị K ổng   ị   và anh  rần Văn   có 02 con chung, cháu 

 rần Văn  , sinh ngày 28/10/2014 và c áu  rần Văn K, s n  ngày 14/9/2016. Hộ  

đồng xét xử xét t  y, c ị   và anh T đều có t u n ập trung bìn , c ị   k oảng 

6.700.000đ/t áng, anh T k oảng 3.000.000đ/t áng. Để đảm bảo c o các con củ   n  

c ị p át tr ển toàn d ện về cả t ể c  t và t n  t ần n n Hộ  đồng xét xử ch p n ận 

g  o c áu  rần Văn K, sinh ngày 14/9/2016 c o c ị K ổng   ị   trực t ếp trông nom, 

c ăm sóc, nuô  dưỡng; G  o c áu  rần Văn   cho anh Trần Văn   trực t ếp trông nom, 

c ăm sóc, nuô  dưỡng. C ị   và anh T không p ả  c p dưỡng nuô  con c ung và được 

quyền đ  lạ  t ăm nom con c ung k ông    được cản trở.  

[3] Về tà  sản, đ t đ  , công nợ c ung: C ị K ổng   ị  ,  n   rần Văn   xác 

định không có, k ông đề ng ị  oà án g ả  quyết n n Hộ  đồng xét xử k ông xem xét. 

[4] Về án p í: C ị K ổng   ị   p ả  nộp án p í t eo quy địn  củ  p áp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Căn cứ vào các Đ ều 28, 147, 228, 235, 238, 266, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân 

sự; các Đ ều 56, 58, 81, 82, 83  uật  ôn n ân và g   đìn ; Ng ị quyết số 

326/2016/UB VQH14, ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n t ường vụ Quốc  ộ  quy địn  về 

mức t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í     án. 

Tuyên xử: 

1. Về qu n  ệ  ôn n ân: Xử c o c ị K ổng   ị   được ly  ôn vớ   n   rần 

Văn  . 

2. Về con c ung: G  o c áu  rần Văn K, sinh ngày 14/9/2016 c o c ị K ổng 

  ị   trực t ếp trông nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng; G  o c áu  rần Văn   cho anh 

 rần Văn   trực t ếp trông nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng. C ị   và anh T không p ả  

c p dưỡng nuô  con c ung và được quyền đ  lạ  t ăm nom con c ung k ông    được 

cản trở.  

3. Về án p í ly  ôn sơ t ẩm: C ị K ổng   ị   p ả  nộp 300.000 đồng (b  trăm 

ng ìn đồng) n ưng được trừ vào số t ền tạm ứng án p í đã nộp là 300.000 đồng (b  trăm 



 5 

ng ìn đồng) t eo b  n l   số 0000869 ngày 12/4/2019 củ  C   cục      àn  án dân sự 

 uyện Sơn Dương, tỉn   uy n Qu ng. An   rần Văn   k ông p ả  nộp án p í. 

Các đương sự được quyền k áng cáo bản án trong t ờ   ạn 15 (mườ  lăm) ngày 

kể từ ngày n ận được bản án  oặc bản án được n  m yết./. 

Nơi nhận 

-  AND tỉn   uy n Qu ng; 

- VKSND  uyện Sơn Dương; 

-  .H.A dân sự  uyện Sơn Dương; 

- UBND xã Đ; 

- Các đương sự; 

-  ưu. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TÒA PHIÊN TÒA 

 
 

(đã ký) 

 

L  T  n Linh 
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